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ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT
Môn Ngữ Văn ; lớp 9
                                        Thời gian thực hiện: (1 tiết) 
I. Mục tiêu
1.Kiến thức: 
-Hệ thống kiến thức về khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn, nghĩa tường minh và hàm ý
2/ Năng lực
- Năng lực chung:  năng lực làm việc nhóm, năng lực tự quản bản thân, năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Đọc hiểu Ngữ liệu để nhận diện: khởi ngữ, thành phần biệt lập, liên kết, hàm ý …
+ Viết: vận dụng kiến thức tiếng việt trong tạo lập văn bản
3. Phẩm chất
-Chăm học, tự giác tích hợp kiến thức để xử lí các bài tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.
- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
III. Tiến trình dạy học.
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề.
* Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
b) Nội dung hoạt động: 
- HS hoạt động cá nhân.
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
-Nhắc lại các bài tiếng Việt đã học ở học kỳ II?
- Dự kiến sản phẩm
1. Khởi ngữ
2. Các thành phần biêt lập
3. Liên kết câu liên kết đoạn văn
4. Nghĩa tường minh, hàm ý
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Nhắc lại nội dung phần lý thuyết
a) Mục tiêu: Giúp HS nắm chắc hơn những kiến thức lí thuyết cơ bản về phần tiếng Việt trong học kì II.
b) Nội dung hoạt động: Ôn tập các khái niệm về: Khởi ngữ ; Các thành phần biêt lập;  Liên kết câu liên kết đoạn văn;  Nghĩa tường minh, hàm ý
c) Sản phẩm học tập:
Những kiến thức lí thuyết cơ bản về phần tiếng Việt trong học kì II.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	- GV phát phiếu bài tập số 1, yêu cầu HS làm việc nhóm để điền thông tin vào phiếu bài tập.
- Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.
Phiếu bài tập số 1:
- Thế nào là khởi ngữ? Cho ví dụ?
- Thế nào là thành phần biệt lập? Cho ví dụ?
-  Có mấy thành phần biệt lập? Cho ví dụ?
- Thế nào là liên kết câu liên kết đoạn văn? Cho ví dụ?
- Thế nào là nghĩa tường minh, hàm ý? Cho ví dụ?

	I. Lí thuyết:
1) Khởi ngữ: là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.
VD: Tiền, thì tôi không thiếu.
2) Các thành phần biệt lập:là thành phần không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc trong câu.
+ Thành phần tình thái: dùng thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.
VD: Hình như bạn Lan hôm nay nghỉ học. 
+ Thành phần cảm thán: dùng bộc lộ tâm lí của người nói.
VD: Trời ơi, cô ta thật độc ác!
+ Thành phần gọi- đáp: dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp.
VD: Này, mày có mang theo tiền không?
+ Thành phần phụ chú: dùng bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.
VD: Cái Nga – bạn tôi, gầy lắm.
3) Liên kết câu và liên kết đoạn văn:
-  Liên kết nội dung:
+ Liên kết chủ đề
+ Liên kết lô- gic
-  Liên kết hình thức
+ Phép lặp
+ Phép thế
+ Phép nối
+ Phép liên tưởng, đồng nghĩa, trái nghĩa
4) Nghĩa tường minh và hàm ý:
Phần tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu, đây được xemlà nghĩa thực và ai cũng có thể hiểu được. Nghĩa làm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy.
Vd: “dã tràng xe cát” 
Nghĩa tường minh: hình ảnh con dã tràng xe cát
Nghĩa hàm ẩn: nhọc công mưu cầu việc gì mà cuối cùng nhọc công vô ích.


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: 
- HS biết xác định được khởi ngữ; thành phần biệt lập; liên kết câu liên kết đoạn văn; nghĩa tường minh, hàm ý trong văn cảnh cụ thể.
- Vận dụng những kiến thức đã học trong giao tiếp, đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
b) Nội dung hoạt động: 
- HS làm các bài tập trong SGK
- HS tập làm viết đoạn văn nghị luận. 
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời của các câu hỏi, bài tập.
- Các đoạn văn đã viết.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV phát phiếu bài tập.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	GV yêu cầu HS làm phiếu học tập sau:
Phiếu học tập số 2
	Khởi ngữ
	Thành phần biệt lập

	
	Tình thái
	Cảm thán
	Gọi- đáp
	Phụ chú

	
	
	
	
	




- GV chia nhóm ( 4 nhóm ) 
- Mỗi nhóm thực hiện 1 phần. Sau đó cử đại diện lên viết bảng:  “Bảng tổng kết về khởi ngữ và các thành phần biệt lập” do GV chuẩn bị.
 GV cùng cả lớp chữa bài tập 1 dựa vào kết quả điền của các nhóm ở trên bảng.
- GV chia nhóm ( 3 nhóm ) 
- Mỗi nhóm thực hiện 1 phần. Sau đó cử đại diện lên viết bảng
* HS làm theo nhóm, đại diện nhóm trình bày kết quả 
Xác định mỗi từ ngữ in đậm trong các đoạn trích dẫn ở SGK, trang 110 thể hiện phép liên kết nào.
a. Nhưng thể hiện phép nối, nối câu (3) Mưa đá với câu (2) Mưa.
Nhưng rồi là phép nối, nối câu (5) có tiêng lanh canh gõ trên nóc hang với câu (4) Lúc đầu tôi không biết.
Và là phép nối, nối câu (8) tôi thấy đau, ướt ở má với câu (6), (7) đứng trước đó.
b. Cô bé là phép lặp, lặp cụm từ này ở câu (2) và câu (1).
Nó là phép thế. Đại từ nó ở câu (3) thay thế cho cụm từ cô bé đã đề cập ở câu (1) và (2).
. c. Thế là phép thế, thay thế cho cụm từ bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa.
Sau khi HS thực hiện xong nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.
GV yêu cầu HS làm phiếu học tập sau:
Phiếu học tập số 3
Bài tập này yêu cầu các em ghi kết quả phân tích ở bài tập 3 vào bảng tổng kết theo mẫu.
	
	Phép liên kết

	
	lặp
	ĐN, TN
liên tưởng
	thế
	nối

	
	
	
	
	


GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân: 
Hs lên bảng điền
GV nhận xét và chốt lại.
 GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân: 
Bài tập này yêu cầu các em cho biết người ăn mày muốn nói điều gì với người nhà giàu qua câu nói ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi!
Hs trả lời
GV nhận xét và chốt lại.
GV yêu cầu HS làm phiếu học tập sau:
Phiếu học tập số 4
· a) Xác định hàm ý của các câu in đậm dẫn ở SGK, trang 111.
· b) Cho biết trong mỗi trường hợp, hàm ý đã được tạo ra bằng cách cố ý vi phạm phương châm hội thoại nào.

	II.Luyện tập
1. Bài 1:SGK/Tr109

	Khởi ngữ
	Thành phần biệt lập

	
	Tình thái
	Cảm thán
	Gọi- đáp
	Phụ chú

	a) 
xây cái lăng ấy
	b)
dường như
	d)
vất vả quá
	d)
thưa ông
	c)
những người con gái ....








2.  Bài 2: SGK/Tr110
a) 
  “nhưng” ,  “nhưng rồi ” , “ và”
 phép nối.
b) : 
- “ Cô bé ” (câu 1) và  “cô bé ” (câu 2) 
 Phép lặp
- “ Cô bé ” ( câu 2)  với  “nó” (câu 3) 
 Phép thế. 
c) : 
 “ Bây giờ cao sang rồi ... ” và  “Thế”  Phép thế













3.  Bài 3: SGK/Tr110


	
	Phép liên kết

	
	lặp
	ĐN, TN
liên tưởng
	thế
	nối

	Từ ngữ tương ứng
	cô bé
	mưa - gió
	nó
thế
	nhưng
nhưng rồi
và





4.  Bài tập 4: SGK/Tr111
“ Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi ”
 Địa ngục chính là chỗ của các ông  (người nhà giàu ).


5.  Bài tập 5: SGK/Tr111
a) Có thể có các hàm ý.
- Đội bóng huyện chơi không hay.
- Tôi không muốn bình luận về chuyện này.
 Người nói cố ý vi phạm phương châm quan hệ.
b) Hàm ý là “Tớ chưa báo cho Nam và Tuấn”
 Người nói cố ý vi phạm phương châm về lượng.



4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS viết được đoạn văn có sử dụng KN, các thành phần.
b) Nội dung: 
- HS vận dụng kĩ năng làm văn nghị luận văn học.
c) Sản phẩm học tập: 
- Đoạn văn nghị luận văn học.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:
Hướng dẫn HS viết đoạn văn.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân: 
Viết đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn  “Làng” của Kim Lân trong đó có ít nhất 1 câu chứa khởi ngữ và 1 câu chứa thành phần tình thái
- GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập 2: 
- GV gọi 1 số HS đọc đoạn văn mình viết và cho HS nhận xét về: nội dung, hình thức và việc đáp ứng yêu cầu của bài tập của đoạn văn mà bạn vừa viết.
HS viết, đọc, nhận xét 
 GV nhận xét chung về kết quả làm bài tập 2 của HS.












*Hướng dẫn về nhà:
- Nắm vững các nội dung kiến thức đã được ôn tập trong hai tiết.
- Giờ sau học: Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

	Viết được đoạn văn có sử dụng khởi ngữ, các thành phần biệt lập.
Trong chương trình Ngữ văn 9 có rất nhiều những tác phẩm tự sự hay, mang những giá trị về nội dung và nghệ thuật lớn. Nhưng có lẽ( tình thái) tác phẩm đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất chính là truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân. Kim Lân là bút danh của Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1920 quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Xuất thân từ một nghệ nhân thủ công của một làng nghề vùng Kinh Bắc, Kim Lân trở thành một cây bút truyện ngắn xuất hiện trên báo chí trước năm 1945. Kim Lân - người có một vốn sống phong phú, sâu sắc về nông thôn và người dân cày Việt Nam( phụ chú). Đề tài nông dân in đâm trên trang văn của Kim Lân qua hai tập truyện ngắn: "Con chó xấu xí" và "Nên vợ nên chồng".Đối với truyện "Làng"( khởi ngữ) được Kim Lân viết trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, lần đầu được ra mắt bạn đọc trên Tạp chí Văn nghệ năm 1948, tại chiến khu Việt Bắc.Truyện nói về nỗi lòng nhớ làng Dầu của ông Hai đi tản cư, qua đó ca ngợi tình .yêu quê hương đất nước và nhiệt tình tham gia kháng chiếnchống Pháp của người nông dân Việt Nam.
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